
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TTYT HUYỆN ĐẮK SONG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Số:         /TTYT-KSBT   

V/v mời báo giá gói thầu 

 mua sắm vắc xin, huyết thanh  

sử dụng tiêm chủng dịch vụ tại 

huyện Đắk Song 

      Đắk Song, ngày        tháng      năm 2024 

  

 

Kính gửi: Các Công ty, tổ chức, đơn vị có đủ năng lực. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư, mua sắm vắc xin huyết thanh sử dụng tiêm 

chủng dịch vụ tại huyện Đắk Song; 

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song có nhu cầu tiếp nhận báo giá của các 

Công ty, tổ chức, đơn vị cung cấp để tham khảo, xây dựng giá dự toán để triển 

khai các thủ tục mua sắm theo quy định. Nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN. 

Nguyễn Văn Sơn, Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS Trung tâm Y tế Đắk 

Song, Số điện thoại liên hệ: 0977.833.033 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

Cách thức nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Y 

tế huyện Đắk Song, tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông. 

- Nhận qua Email: sonnguyen033@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành đến trước 17h ngày 

26/4/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết thời 

hạn nhận báo giá. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Vắc xin, huyết thanh phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ: (Có kèm 

theo phụ lục 1 đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản vắc 

xin, huyết thanh: Địa điểm cung cấp tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, tổ 1, 

thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Kính đề nghị các Công ty, tổ chức, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Khoa Dược-TTB-VTYT;  

- Phòng KHNV, IT (đăng tải Web TTYT); 

- Bộ phận KT (Đăng tải lên MĐT quốc gia); 

- Lưu: VT, KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Trúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VẮC XIN HUYẾT THANH SỬ DỤNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ TẠI HUYỆN ĐẮK SONG  

(Kèm theo Công văn số         /TTYT-KSBT, ngày      tháng      năm 2024 của TTYT huyện Đắk Song) 

Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tên hoạt chất 

 

Nồng độ hàm lượng  

Quy cách 

(bằng hoặc tương 

đương) 

Xuất 

xứ 

Đơn giá 

bao gồm 

thuế 

VAT 

Thành 

tiền bao 

gồm thuế 

VAT 

Ghi chú 

01 
Vắc xin phòng 

Viêm gan B 1ml 
Liều 50 

Kháng nguyên bề mặt vi rút viêm 

gan B tinh khiết 
20µg/1ml Liều/ Lọ     

02 
Vắc xin phòng 

Viêm gan B 0,5ml 
Liều 20 

Kháng nguyên bề mặt vi rút viêm 

gan B tinh khiết 
10mcg/0.5ml Liều/ Lọ     

03 Văc xin dại Liều 1.350 
Virus dại bất hoạt  được nhân 

giống trên tế bào Vero 
>=2,5 UI/liều 0,5ml Liều/ Lọ     

04 
Huyết thanh 

kháng uốn ván 
Liều 500 Globulin kháng độc tố uốn ván 1500 đvqt 1500 đvqt/liều/ống     

05 
Vắc xin phòng 

Rota vi rút 
Liều 40 

Virus rota sống, giảm độc lực, typ 

G1P[8] 

≥ 2.106 FFU (hoặc 

PFU)/lọ/liều 2ml 

01 liều/01 lọ/01 

hộp nhỏ 
    

06 
Sởi - Quai bị - 

Rubella 
Liều 50 

Vắc xin virus sống giảm độc lực 

phòng Sởi, quai bị, Rubella 
0.5ml 

01 liều/lọ và nước 

cất pha tiêm 

    

07 
Văc xin Cúm cho 

trẻ từ 6 tháng tuổi 
Liều 50 

Mỗi 0,5ml vắc xin chứa kháng 

nguyên bề mặt tinh chế của: 

chủng cúm (A/H1N1 và 

A/H3N2), cúm của chủng B 

0.5ml/xy lanh 

Hộp có 1 xy lanh 

chứa 0,5ml hỗn 

dịch 

    

08 
Huyết thanh 

kháng dại 
Lọ 200 Kháng thể kháng virus dại >= 1000UI/5ml Hộp chứa 01 lọ 5ml     

09 
Vắc xin phòng 

Thủy đậu 
Liều 50 Virus thủy đậu sống giảm độc lực 0.5ml/lọ/hộp 0.5ml/lọ/hộp     

10 
Vắc xin uốn ván 

hấp phụ 
Liều 50 Giải độc tố uốn ván tinh chế ≥ 40 IU/0,5ml 01 liều/ống     

11 
Vắc xin Ung thư 

cổ tử cung 4 tuýp 
Liều 20 

Vắc xin tái tổ hợp tứ giá phòng 

vi-rút HPV ở người týp 

20 mcg protein L1 

HPV6, 40 mcg 

Mỗi liều 0,5 

ml/Hộp 1 lọ  
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Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tên hoạt chất 

 

Nồng độ hàm lượng  

Quy cách 

(bằng hoặc tương 

đương) 

Xuất 

xứ 

Đơn giá 

bao gồm 

thuế 

VAT 

Thành 

tiền bao 

gồm thuế 

VAT 

Ghi chú 

6,11,16,18. protein L1 HPV11, 

40 mcg protein L1 

HPV16, 20 mcg 

protein L1 HPV18 

12 Vắc xin 6 trong 1 Liều 100 

Giải độc tố bạch hầu; uốn ván; 

Các kháng nguyên Bordetella 

pertussis gồm giải độc tố ho gà và 

ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi  

và Pertacti; Kháng nguyên bề mặt 

virus viêm gan; Virus bại liệt týp 

1, 2, 3; Polysaccharide của 

Haemophilus influenza týp b 

≥ 30 IU; ≥ 40 IU; 25 

mcg 25 mcg 8 mcg; 

10mcg; 40 DU; 8 

DU; 32 DU; 10mcg 

cộng hợp với 25mcg 

giải độc tố uốn ván 

Hộp 1 bơm tiêm     

     Cộng khoản: 12 khoản    
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